
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT MƯỜNG ẢNG 

Số:     /YCBG-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Ảng, ngày 02 tháng 10 năm 2025 

  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo phục vụ tốt công 

tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. Trung tâm Y tế Mường Ảng có 

nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ 

chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế Quý IV năm 

2025, cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Ảng. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

 - Ông: Nguyễn Quang Tuấn 

 - Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT. 

 - Số điện thoại: 0335.506.070 

 - Gmail: khoaduocttbvtytma@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

 - Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu 

liên quan khác (nếu có). 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế 

Mường Ảng, tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 - Nhận qua Email: khoaduocttbvtytma@gmail.com (file scan báo giá) 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 03 tháng 10 năm 2025 đến 

trước 17h00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2025 

 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

 2. Yêu cầu về báo giá: 

 - Mô tả cụ thể phải có nhãn hiệu, model, hãng, nước sản xuất, cấu hình và 
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tính năng kỹ thuật cơ bản. 

 - Đơn giá đã bao gồm các chi phí khác như: thuế VAT, vận chuyển, lắp 

đặt, bảo hành, đổi trả hàng lỗi, khắc phục dịch vụ chưa hoàn thiện và các chi phí 

liên quan khác. 

 3. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

 Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ 

báo giá về Trung tâm Y tế Mường Ảng theo địa chỉ trên. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Đăng tải trên Website TTYT;  

- Lưu: VT, KD;  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tân 
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Phụ lục 1  

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /YCBG-TTYT ngày 02/10/2025 của Trung tâm Y tế Mường Ảng) 

TT Tên thiết bị Mô tả thông số sản phẩm Số 

lượng 

Đơnvị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Phin lọc máy thở 

- Được làm từ nhựa PP y tế, đảm 

bảo an toàn cho bệnh nhân trong 

quá trình sử dụng 

- Kích thước phù hợp với các 

loại máy thở, dễ dàng lắp đặt và 

thay thế 

- Kết hợp ba chức năng chính: 

lọc khuẩn, duy trì độ ẩm và nhiệt 

độ, giúp bảo vệ đường hô hấp 

của bệnh nhân và ngăn ngừa lây 

nhiễm chéo.   

- Hiệu quả lọc cao: Loại bỏ hiệu 

quả vi khuẩn và virus, đảm bảo 

khí hít vào luôn sạch sẽ. 

100 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

2 
Dây SPO2 máy 

monitor 

- Phích cắm 14 chân kết nối với 

máy monitor Model BSM-3562 

Nihon kohden hoặc tương đương 

04 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

3 

Dây đo huyết áp 

(NIBP) máy 

monitor 

- Phích cắm 2 chân kết nối với 

máy monitor Model BSM-3562 

Nihon kohden hoặc tương đương 

04 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

4 

Bóng ambu bằng 

silicone (loại 

dùng cho người 

lớn  

- Mặt nạ thở người lớn cỡ số 5 

- Bóng bóp bằng Silicone 

- Túi chứa khí 

- Van giảm áp an toàn 

02 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

5 
Mask thanh quản 

cỡ số 1 

- Chất liệu silicone 

cỡ số 1, dùng cho bệnh nhân 

dưới 6.5kg 

- Loại 1 nòng 

02 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 
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6 
Mask thanh quản 

cỡ số 2 

- Chất liệu silicone 

cỡ số 2, dùng cho bệnh nhân từ 

6.5kg-25kg 

- Loại 1 nòng 

02 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

7 
Mask thanh quản 

cỡ số 3 

- Chất liệu silicone 

cỡ số 3, dùng cho bệnh nhân từ 

25kg-40kg 

- Loại 1 nòng 

02 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

8 
Mask thanh quản 

cỡ số 4 

- Chất liệu silicone 

cỡ số 4, dùng cho bệnh trên 

40kg 

- Loại 1 nòng 

05 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

9 Cọc truyền 

- Chất liệu: Hệ thống kết cấu 

bằng inox 201 

- Kích thước chân: 46x46cm 

- Có 4 móc treo chắc chắn 

- 3 bánh xe xoay 360 có khóa 

thuận tiện cho việc di chuyển và 

sử dụng. 

07 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

10 Xe tiêm 3 tầng 

- Chất liệu: Inox  

- Được chia làm 3 tầng để đồ 

- Khung bằng inox  

- Mặt xe bằng inox  

- Thanh giằng bằng inox  

- Có giỏ đựng rác 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

11 
Xe để máy điện 

tim 

– Mặt bàn vừa vặn, phù hợp để 

đặt máy điện tim và các thiết bị 

y tế khác. 

- Chất liệu: Inox 201 không gỉ, 

đảm bảo độ bền cao và khả năng 

chống chịu ăn mòn trong môi 

trường y tế. 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

12 
Cán dao mổ size 

3;4 

- Tiêu chuẩn : CO,CQ, ISO 

13485Chất liệu thép không rỉ 
20 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

13 
Tủ sấy dụng cụ y 

tế 

Nhiệt độ làm việc: 500 – 2500C 

- Hẹn giờ: 0 – 90 phút 

- Thể tích: 20L 

- Chế độ làm việc: Trên - Dưới – 

Toàn phần 

- Nguồn điện: AC 220V – 50Hz 

1200W 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 
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14 
Khay ngâm dụng 

cụ mổ nội soi 

- Chất liệu nhựa chịu được hóa 

chất ngâm rửa dây nội soi và 

dụng cụ nội soi  

- Kích thước : (74x22x13.2)cm 

02 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

15 

Tủ đựng thuốc và 

dụng cụ (2 lớp 

khóa) 

- Chất liệu inox 201 

- Kích thước: 800x400x1.600 

mm hoặc tương đương 

Có 2 khoang : 

-Khoang trên cao 900mm hoặc 

tương đương, có 2 ngăn nhỏ AB 

có khóa, bên trong có ngăn chia 

thuốc 

- Khoang dưới cao 600mm hoặc 

tương đương 

- Khung cánh tủ: inox hộp  

 

12 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 

16 
Máy đo nồng độ 

cồn 

- Thang đo: 0.00 đến 2.000 mg/l 

BrAC 

- Thời gian khởi động: 10s 

- Thời gian phân tích: 2s 

- Nhiệt độ làm việc: -05°C ~ 

55°C 

- Nhiệt độ lưu trữ: -10°C ~ 60°C 

- Tự động ngắt nguồn: 30 đến 

900s 

- Thời gian hiển thị: 1 đến 9s 

01 Chiếc 

Trung tâm 

Y tế Mường 

Ảng 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /YCBG-TTYT ngày 02/10/2025 của Trung tâm Y tế Mường Ảng) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Mường Ảng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Mường Ảng, chúng tôi .... [ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế  như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có)  

Năm 

sản 

xuất  

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n ...           

            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày     tháng      năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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